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BÁO CÁO

Tình hình triển khai Nghị quyết số 37/2012/QH ngày 23/11/2012       của Quốc hội

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Ngày 23/11/2012, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án năm 2013 (sau đây gọi là Nghị quyết số 37). Đánh giá về công tác thi hành án dân sự, Nghị quyết đã ghi nhận, công tác này trong năm 2012 có chuyển biến tích cực, đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, như: Số bản án, quyết định về dân sự chưa được thi hành còn khá lớn; nhiều văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật chậm được ban hành; vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ có chức danh tư pháp; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ tư pháp còn yếu, nhiều trường hợp tiêu cực, sa sút phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, một số trường hợp phải xử lý hình sự. Về các nhiệm vụ, giải pháp, tại điểm 4 Điều 2 của Nghị quyết đã đặt ra yêu cầu trong công tác thi hành án dân sự là, thực hiện các giải pháp chủ động, quyết liệt, mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 88% về việc, trên 77% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án.
Bộ Tư pháp xin báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 37 (nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự) như sau:
1. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 37/2012/QH13:

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 37, vừa qua, Bộ Tư pháp đã dành riêng 01 ngày để Khối các cơ quan thi hành án thảo luận về công tác thi hành án dân sự, trong đó chủ yếu thảo luận về giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đặc biệt, Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2013 do Chính phủ chủ trì với sự tham gia của Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xác định công tác thi hành án là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp năm 2013 (Xin gửi kèm theo dự thảo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc).
2. Về kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu của Quốc hội giao tại điểm 4, Điều 2 của Nghị quyết về công tác thi hành án dân sự:
- Về kế hoạch, Bộ Tư pháp đã chủ động đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị quyết riêng để triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Trong khi chưa ban hành Nghị quyết riêng, Bộ Tư pháp đã báo cáo, đề xuất Chính phủ đưa một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 37 vào 2 Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 01/NQ-CP  về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu), trong đó, giao Bộ Tư pháp triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án dân sự trong năm 2013 (Nghị quyết số 01) và đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự để bảo vệ quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, giúp các tổ chức tín dụng thu hồi tài sản sớm nhất (Nghị quyết số 02).
- Về giải pháp, Bộ Tư pháp xác định giải pháp mang tính đột phá trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án dân sự đã được xác định trong Nghị quyết là việc giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong cả nước, do đó, ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3955/QĐ-BTP giao chỉ tiêu cho Tổng cục Thi hành án dân sự; chỉ đạo Tổng cục giao chỉ tiêu cho các Cục, Cục giao chỉ tiêu cụ thể cho các Chi cục và từng Chấp hành viên, đồng thời, tập trung đôn đốc, tăng cường kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và Chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao (Xin gửi kèm theo).
- Cùng với việc tập trung thực hiện giải pháp mang tính đột phá nêu trên, Bộ Tư pháp xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp sau:
+ Về xây dựng thể chế: Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản về thi hành án dân sự, nhất là văn bản liên quan trực tiếp đến chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự, như: sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (dự kiến ban hành trong Quý III/2013); Thông tư liên tịch về hướng dẫn thủ tục thu tiền, tài sản của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam, Trại tạm giam (Lãnh đạo 3 Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính đã thống nhất; hiện đang rà soát theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, trước khi ký ban hành); Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao (dự kiến ban hành trong Quý I/2013); Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát tối cao, Tòa án tối cao về lãi suất chậm thi hành án… (Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 20/01/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành thêm Thông tư về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành Thi hành án dân sự và Thông tư về chế độ thống kê thi hành án dân sự).
+ Về công tác tổ chức cán bộ: Hoàn thiện “Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống thi hành án dân sự giai đoạn 2013 - 2015”. Củng cố tổ chức bộ máy cán bộ trong hệ thống thi hành án dân sự, kiện toàn cán bộ quản lý, cán bộ pháp lý đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng cán bộ, phấn đấu đến hết Quý II/2013 cơ bản tuyển dụng đủ số biên chế được phân bổ từ năm 2012 (tính đến hết ngày 30/9/2012, toàn Ngành còn thiếu 737 biên chế, đến nay, đã tuyển dụng thêm được gần 200 biên chế, một số địa phương thiếu nhiều biên chế như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Phòng... đã tổ chức thi tuyển xong, hiện đang tiến hành phê duyệt kết quả).

Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong toàn ngành Thi hành án dân sự và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý đối với những vi phạm. Đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, trong đó có đào tạo nguồn Chấp hành viên và đào tạo, bồi dưỡng có trọng điểm theo từng chức danh.
+ Về đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị làm việc và bố trí kinh phí đối với công tác thi hành án dân sự: Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai Quyết định 1984/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011- 2015”. Phối hợp với Bộ Tài chính có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho các cơ quan thi hành án dân sự (Xin gửi kèm theo).
3. Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án về cải cách tư pháp
Để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, cùng với việc tổ chức thực hiện các giải pháp nêu tại mục 2 nêu trên, Bộ Tư pháp đang tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số đề án sau đây:

- Đề án về đổi mới cơ chế tuyển chọn, thu hút và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác thi hành án dân sự; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu, tổ chức xác định vị trí công tác trong hệ thống thi hành án dân sự giai đoạn 2012 - 2015.
- Đề án nghiên cứu tổ chức, hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện trong điều kiện thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực.

- Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý.
4. Phối hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết
- Bộ Tư pháp đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao họp liên ngành, bàn về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, qua đó thống nhất những nội dung, biện pháp phối hợp trong tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về thi hành án dân sự, trong chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp; phối hợp trong điều tra, xử lý Chấp hành viên, cán bộ thi hành án dân sự vi phạm pháp luật; rà soát vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài; thống nhất biện pháp xử lý các trường hợp án tuyên chưa rõ, khó thi hành, giải quyết những bất cập trong công tác thống kê, báo cáo số liệu thi hành án dân sự… (Thông báo Kết luận số 60/KL-BTP-VKSNDTC). 
- Sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng báo cáo và phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiến hành khảo sát về công tác phân loại án tại một số địa phương (đã thực hiện trong tháng 12/2012).
5. Khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 
- Việc thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết, như: “bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành”; “ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật” chủ yếu phụ thuộc vào ý chí chủ quan của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên, nên sẽ rất khó khăn trong việc kiểm soát và thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ này.
- Công tác thi hành án dân sự là một lĩnh vực rất khó, không phải chỉ riêng của Bộ Tư pháp, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, mà cần phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành nhất là Công an, Kiểm sát, Tòa án...
- Dự báo, năm 2013, số việc và tiền phải thi hành sẽ rất lớn, chỉ trong Quý I/2013 (tính theo năm báo cáo thống kê), số thụ lý mới là trên 140 nghìn việc, với số tiền trên 12 nghìn tỷ đồng (bằng khoảng 60% về việc và trên 42% về tiền so với số còn phải thi hành của năm 2012 chuyển sang), trong khi đó, Đề án miễn thi hành đối với một số khoản thu cho Ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, khả năng rất khó thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
- Qua 04 năm triển khai thực hiện, Luật Thi hành án dân sự đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế như: Nội dung chưa cụ thể, chưa phù hợp với thực tế, thiếu thống nhất với pháp luật có liên quan, nhất là các vấn đề về: Xác minh điều kiện thi hành án; kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án gắn liền với tài sản của người khác; định giá tài sản đã kê biên; xử lý tài sản bán đấu giá không thành; lãi chậm thi hành án… Vẫn còn sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật về thi hành án dân sự với pháp luật có liên quan như, pháp luật về tài chính, ngân hàng, đất đai.v.v, trong đó có các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động thi hành án dân sự, như: Về thời điểm chuyển quyền sở hữu tài sản là nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất giữa Bộ luật dân sự, Luật Đất đai và Luật Nhà ở; trách nhiệm của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trong việc cung cấp thông tin về tài khoản của người phải thi hành án... phần nào gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự.

- Trên thực tiễn, quy định về điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án hiện nay còn nhiều bất cập, nhiều địa phương có ý kiến đề nghị bỏ quy định xét miễn, giảm đối với người phải thi hành án “đã thi hành được ít nhất bằng 1/20 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch”. Quy định này không khả thi; nhiều trường hợp phải thi hành án nhất là các đối tượng phạm tội về ma túy đang thụ hình, phải thi hành số tiền lớn, không có điều kiện thi hành án... dẫn đến khó khăn trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn gặp khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (hiện còn trên 200 đơn vị thiếu trên 30% diện tích trụ sở theo tiêu chuẩn định mức, cần cải tạo, mở rộng; 540 đơn vị chưa được đầu tư xây dựng kho vật chứng).
6. Về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
- Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan đề nghị chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan, tạo điều kiện cho hoạt động bình thường của Thừa phát lại theo Nghị quyết của Quốc hội; có văn bản đề nghị Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy xem xét, đề xuất việc thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại địa phương mình (đến nay đã có 17 địa phương đề nghị được triển khai thí điểm mô hình Thừa phát lại tại địa phương mình).
- Bộ Tư pháp đang chỉ đạo hoàn thiện Đề án về mở rộng địa bàn thí điểm Thừa phát lại báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (dự kiến xong trong Quý I/2013); tập trung sửa đổi Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, báo cáo Chính phủ xem xét ban hành (dự kiến xong trong Quý I/2013).
- Bộ Tư pháp đang chỉ đạo Học viện Tư pháp phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan liên quan hoàn thiện chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ Thừa phát lại (dự kiến xong trong Quý I/2013); tổ chức thực hiện ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bổ nhiệm Thừa phát lại, hướng dẫn thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động đối với các Văn phòng Thừa phát lại.
7. Một số đề xuất, kiến nghị:

Để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết, Bộ Tư pháp có một số đề xuất, kiến nghị như sau: 

- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội tăng cường giám sát đối với công tác thi hành án, nhất là việc phân loại án, sớm xem xét cho ý kiến để Chính phủ hoàn thiện Đề án miễn thi hành đối với một số khoản thu cho Ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm ủng hộ chủ trương Chính phủ tạm ứng vốn ngân sách năm 2014 cho việc đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất cho các cơ quan Thi hành án dân sự, nhất là việc xây dựng kho vật chứng.

- Đề nghị Tòa án tối cao quan tâm, phối hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Trên đây là tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13, Bộ Tư pháp xin trân trọng báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
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- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Ủy ban Tư pháp (để p/h);
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